™ SO GIAO D|CH
HANG HOA
VIETNAM(MXV)

IIIATF!I}&MI Thanh vién Kinh doanh ciia MXV

BAO CAO TUAN

18 - 22/05/2026

THI TRUONG NONG SAN & KIM LOAI

23/05/2026 HARAMI-TRADE



™ S0 GIAO DICH
HANG HOA
HARAMI WA

T R A D E Thanh vién Kinh doanh ctia MXV

KEY

—
I
W 8%
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Pau tuong (ZS) la tdm diém tich D6ng (HG) bién d6ng manh theo Thi trudng can chd y bao cao
cuc nhat nhd ky vong nhu cau nhu cau cdng nghiép. Bach kim USDA va nhu cau Trung Quéc.
nhap khau Ngb6 (ZC) va Dau dau (PL) gilt nén gid cao nho lgi thé Can trong thanh khodn mong do
(ZL) duy tri sédc xanh on dinh. ng dung kép (quy & cbng ky nghi lé Memorial Day vao thir
nghiép). Hai.
. J - / .
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ZS - Pau tuong

ZC - Ngb

ZW - Laa mi

HG - P6ng

PL - Bach kim

SI - Bac

Di{r li€u chot phién tuan

Thanh vién Kinh doanh ctia MXV

DU LIEU NHANH

Gia tham chiéu cudi tuan

1196'4 - 1197'2

quanh 463'2

quanh 646'2

6.3315 USD/Ib

1,977.4 USD/oz

75.050 USD/oz

Bién dong tuan

+19.5 cents

+7.5 cents

-10.5 cents

Bién dong manh

Gilr nén cao

23/05/2026

Trang thai

TICH CU'C NHAT
TICH CU'C NHE

YEU/RUI RO THOT TIET

DANG THEO DOI

TICH CcUC
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PAU TUGNG (zS): TAM DPIEM TUAN

Pong luc tang trwrdng manh

Pau tuvong la ma sang nhat nhém nbéng san tuan qua |
vOi murc tang 19.5 cents/gia. i

e Phan anh tam ly tich cuc cda thi trudng vdi nhém
hat c6 dau.

e Ky vong nhu cau nhap khau cai thién t&r Trung
Quoc.

e Tam ly lac quan quanh cac thoa thuan thuong
mai My- Trung.
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NGO & DAU PAU:

S S —
“ é

W
ZC - Ng06: H6i phuc nhe ZL - Dau dau tuong
Luc ban da diu lai, gid duy tri sac xanh nhe nhg Hudng lgi truc ti€ép tr tam ly tich cuc cia nhém
nhu cau xuat khau 6n dinh va tdm ly chung cla hat dadu nanh. Tuy nhién, déng luc bt pha van
nhom CBOT. chua thuc su manh meé.

o % o
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LUA MI (ZW): CANH
BAO THOI TIET

Gia lba mi sut giam 10.5 cents/gia trong tuan do ap
luc diéu chinh k§ thuat sau nhip tang trudc doé.

—
Yéu to can theo doi:

RUi ro thdi tiét tai cac vung san xuat chinh cua
M¥ van hién hiru, san sang ho trg gid néu mua
vu xau di.

/

N

23/05/2026
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PAU TUONG (ZS)

Tang tot nhat nhém, cdu chuy@n nhu cau ho trg rd nét.
- J

A
03

DAU PAU TUONG (ZL)

Gilr nén tich cuc theo xu hudng chung cia nhém dau
nanh.

XEP HANG MA NOI BAT

fE————————————————

02
NGO (zC)

Tang nhe, cé luc dF tir hoat dong xuéat khau.
- )

—

04
LUA MI (ZW)

Gia gidm, nhung tiém an rdi ro thai tiét cuc doan.

-
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MA
PANG THEO DOI

Pong ti€p tuc la ma ndi bat nhat trong nhém nha bién do
bién d6ng I6n.

e D6 nhay cuc cao vdi trién vong nhu cau cdng nghiép
toan cau.

e Phan anh truc tiép cac chinh sach kinh té tir Trung
Quoc.

e Tinh trang tén kho va chinh sach thuong mai la bién sé6
chinh.



™ S0 GIAO DICH
HANG HOA
HARAMI WA

T R A D E Thanh vién Kinh doanh ctia MXV

—
%

PL - Bach kim: Vai tro kep

Gilr nén gia cao (1,977.4 USD/oz). Hudng lgi tir
nhu cau cdng nghiép 6 t6 va nang lugng sach (pin
nhién liéu).

d:(°]

SI- Bac: Than trong

Dién bi€n yéu hon so véi nhom céng nghiép. Bac
chua thé hién duoc vai tro dan dat ré rang trong
tuan qua.
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CC HOI TRADING CU THE:

m HO TRO KHANG CU CATLO (SL) CHIEN LUQC HANH PONG

ZS - bau tuong

DuGi 11700 Canh mua khi diéu chinh: Uu tién mua khi gia lui vé ho

Khung H4/Daily trg va c6 nén rat rau. Trdnh mua dubi cao.

ZC - Ngo DU 452°0 G’lao c!!ch Ran%e: M?ua blfn dudi, choét loi bién dudi. Huy
Khung H4 kich ban mua néu thung han 452,

ZW - LGa mi DU 6300 Cho xac nhan phan ng: Chi mé Mua néu xuat hién tin
Khung H4 hiéu ddo chiéu ré nét tai vung ho trg.

HG - bong ~150p tir bién U’lAJ tlenAScaIp‘mgA: Chi ,glao dgfh .lihl gia kiém dinh r6 2 dau
Khung H1/H4 bién. Khdng vao Iénh lung lo g gira.

SI - Bac DUSi 72.800 Pbirng ngoai quan sat: Dong tién yéu. Uu tién quan sat

Khung H4 phan &ng tai ho trg trudc khi kich hoat.
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TRIEN VONG TUAN TIEP THEO

(—)

Bao cao USDA

Theo ddi chat ché Crop Progress va Export Sales
dé cap nhat tinh trang mua vu va luc cau thuc té.

-
-

d

Kinh té Vimo
Bién ddng cua chi s6 USD, lgi suat trai phiéu va
tam ly rui ro toan cau (Risl-on/Risk-off).

-
-

(E——————
Ve

Yéu t6 Trung Quaoc

Cac dong thai mua hang va dir lieu cdng nghiép
tir Trung Quoc sé truc ti€ép dan dat nhém Dau
nanh va bong.

Le Memorial Day

Thanh khodn dau tuan c6 thé mong do nghi lé
thlr Hai. Can trong vai cac bién déng nhiéu khi thi
trudng ma cira lai.



™ SO GIAO DICH
HANG HOA
‘ VIETNAM(MXV)

I'I A RAM I Thanh vién Kinh doanh cia MXV

TRADE

GIAO DICH THUC CHIEN

Quét ma QR dé tham gia cong dong tin hiéu chuyén sdu hang ngay.

Website: Hotline:
www.harami-trade.vn 091 292 2727

M& tai khoan mien phi — nhan tin hiéu ngay hom nay!

Bao cao nay chi mang tinh tham khao, khéng phai khuyén nghi dau tu.
Giao dich hang héa phai sinh ¢6 rui ro cao.



	BÁO CÁO TUẦN
	18 - 22/05/2026
	THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN & KIM LOẠI
	HARAMI-TRADE



	KEY TAKEAWAYS
	NÔNG SẢN
	Đậu tương (ZS) là tâm điểm tích cực nhất nhờ kỳ vọng nhu cầu nhập khẩu Ngô (ZC) và Dầu đậu (ZL) duy trì sắc xanh ổn định.

	KIM LOẠI
	Dồng (HG) biến động mạnh theo nhu cầu công nghiệp. Bạch kim (PL) giữ nền giá cao nhờ lợi thế ứng dụng kép (quý & công nghiệp).

	VĨ MÔ & LỄ
	Thị trường cần chú ý báo cáo USDA và nhu cầu Trung Quốc. Cẩn trọng thanh khoản mỏng do kỳ nghỉ lễ Memorial Day vào thứ Hai.


	TỔNG QUAN DỮ LIỆU NHANH
	TÍCH CỰC NHẤT
	TÍCH CỰC NHẸ
	YẾU/RỦI RO THỜI TIẾT
	ĐANG THEO DÕI
	TÍCH CỰC
	TRUNG LẬP YẾU

	NHÓM NÔNG SẢN
	DIỄN BIẾN PHÂN HOÁ & CƠ HỘI GIAO DỊCH
	HARAMI-TRADE


	ĐẬU TƯƠNG (ZS): TÂM ĐIỂM TUẦN
	Động lực tăng trưởng mạnh
	Đậu tương là mã sáng nhất nhóm nông sản tuần qua với mức tăng 19.5 cents/giạ.
	Phản ánh tâm lý tịch cực của thị trường với nhóm hạt có dầu.
	Kỳ vọng nhu cầu nhập khẩu cải thiện từ Trung Quốc.
	Tâm lý lạc quan quanh các thoả thuận thương mại Mỹ- Trung.


	NGÔ & DẦU ĐẬU: DUY TRÌ SẮC XANH
	ZC - Ngô: Hồi phục nhẹ
	Lực bán đã dịu lại, giá duy trì săc xanh nhẹ nhờ nhu cầu xuất khẩu ổn định và tâm lý chung của nhóm CBOT.

	ZL - Dầu đậu tương
	Hưởng lợi trực tiếp từ tâm lý tích cực của nhóm hạt đậu nành. Tuy nhiên, động lực bứt phá vẫn chưa thực sự mạnh mẽ.
	ĐIỀU CHỈNH KỸ THUẬT



	LÚA MÌ (ZW): CẢNH BÁO THỜI TIẾT
	Giá lúa mì sụt giảm 10.5 cents/giạ trong tuần do áp lực điều chỉnh kỹ thuật sau nhịp tăng trước đó.
	Yếu tố cần theo dõi:
	Rủi ro thời tiết tại các vùng sản xuất chính của Mỹ vẫn hiện hữu, sẵn sàng hỗ trợ giá nếu mùa vụ xấu đi.
	23/05/2026


	XẾP HẠNG MÃ NỔI BẬT
	ĐẬU TƯƠNG (ZS)
	NGÔ (ZC)
	DẦU ĐẬU TƯƠNG (ZL)
	LÚA MÌ (ZW)
	Nhóm nông sản tuần mới
	8/13


	NHÓM KIM LOẠI
	ĐỒNG & BẠCH KIM DẪN DẮT DÒNG TIỀN
	HARAMI-TRADE


	ĐỒNG (HG): MÃ ĐÁNG THEO DÕI
	Đồng tiếp tục là mã nổi bật nhất trong nhóm nhờ biên độ biến động lớn.
	Độ nhạy cực cao với triển vọng nhu cầu công nghiệp toàn cầu.
	Phản ánh trực tiếp các chính sách kinh tế từ Trung Quốc.
	Tình trạng tồn kho và chính sách thương mại là biến số chính.

	BẠCH KIM & BẠC: PHÂN HOÁ QUÝ
	PL - Bạch kim: Vai trò kép
	Giữ nền giá cao (1,977.4 USD/oz). Hưởng lợi từ nhu cầu công nghiệp ô tô và năng lượng sạch (pin nhiên liệu).

	SI - Bạc: Thận trọng
	Diễn biến yếu hơn so với nhóm công nghiệp. Bạc chưa thể hiện được vai trò dẫn dắt rõ ràng trong tuần qua.
	23/05/2026


	CƠ HỘI TRADING CỤ THỂ:
	SẢN PHẨM
	HỖ TRỢ
	KHÁNG CỰ
	CẮT LỖ (SL)
	CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
	1175'0 - 1182'0
	1215'0 - 1222'0
	Dưới 1170'0
	452’0 - 455’0
	472’0 - 475’0
	Dưới 452’0
	630’0 - 635’0
	665’0 - 670’0
	Dưới 630’0
	6.1500 - 6.2000
	6.4500 - 6.5200
	~150p từ biên
	73.200 - 74.000
	76.800 - 77.500
	Dưới 72.800
	Chiến lược trading kỹ thuật
	12/13


	TRIỂN VỌNG TUẦN TIẾP THEO
	Báo cáo USDA
	Theo dõi chặt chẽ Crop Progress và Export Sales để cập nhật tình trạng mùa vụ và lực cầu thực tế.

	Kinh tế Vĩ mô
	Biến động của chỉ số USD, lợi suất trái phiếu và tâm lý rủi ro toàn cầu (Risl-on/Risk-off).

	Yếu tố Trung Quốc
	Các động thái mua hàng và dữ liệu công nghiệp từ Trung Quốc sẽ trực tiếp dẫn dắt nhóm Đậu nành và Đồng.

	Lễ Memorial Day
	Thanh khoản đầu tuần có thể mỏng do nghỉ lễ thứ Hai. Cẩn trọng với các biến động nhiễu khi thị trường mở cửa lại.


	GIAO DỊCH THỰC CHIẾN
	Quét mã QR để tham gia cộng đồng tín hiệu chuyên sâu hàng ngày.
	Website: www.harami-trade.vn
	Hotline: 091 292 2727
	Mở tài khoản miễn phí — nhận tín hiệu ngay hôm nay!



